
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 32 0000 UBT (T) 8cm

7 2 55 2010 SSD độ III/VMC CTC dài

7 3 31 0000 LNMTC2BT 4cm/Mong con

8 4 57 4004 UBT (P) 6cm

8 5 49 0000 UBT (P) 7cm

8 6 39 2002 UBT (P) 6cm

8 7 24 0000 U bì BT(T) 4cm

9 8 55 2001 UXTC 10tuần + TSNM

9 9 29 0000 VS 1/VMC UBT

9 10 35 2002 LNMTC2BT 6cm

11 11 31 2002 UBT (P) 7cm

11 12 28 1011 UBT (T) 6cm

11 13 31 2012 UBT(T) 5cm

11 14 27 1011 UBT (P) 5cm

4 0 0

7 1 53 7007 Sa SD + Bàng quang

7 2 28 0010 LNMTCBT (P) + VS I

7 3 33 1001 U bì BT (P) 6cm

7 4 23 0010 UBT (P) 5cm

8 5 49 3003 UXTC 12 tuần

8 6 28 ĐT NXTC 6cm, có cuống

8 7 28 0000 VS I

MỸ NGỌC + THANH TRÚC

MỸ NGỌC + THANH TRÚC

THỐNG + M TUYẾT + TÂM.BM

THỐNG +  TÂM.BM

THỐNG +  TÂM.BM

THU HÀ 2 + T.HẰNG

HỒ HOA + TR.BÍCH 2

HỒ HOA + TR.BÍCH 2

P.DUNG + YÊN

LƯU + G CHUỒN + NG.LONG

G.CHUỒN + NG.LONG

NAM ANH + KIỀU LOAN

NAM ANH + KIỀU LOAN

THƯƠNG.BM + NHỊNH.BM + TRÚC ANH

THƯƠNG.BM + TRÚC ANH

THƯƠNG.BM + TRÚC ANH

THU HÀ 2 + T.HẰNG

BS PHẨU THUẬT

NGỮ + V.HỘI (S)+ TH TRÚC (C) 

Q.KHOA + THIÊN TRANG

THU THỦY + Q.KHOA + THIÊN TRANG

Q.KHOA + THIÊN TRANG

PHAN NGA + TÂM.BM + THANHTÂM

PHAN NGA + THANH TÂM + TÂM.BM

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc NX, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Treo TC , Sửa thành ÂĐ

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

Từ ngày 01/03/2010 đến ngày 07/03/2010 (Tuần2)

NS Cắt HTTC + PP(T), KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

PHẠM ÁNH TUYẾT

LÊ THỊ CẨM VÂN

NGUYỄN T THANH TRÚC

ĐỖ THỊ NHÃ

NGUYỄN T THANH LOAN

NGUYỄN THỊ HẬU

LƯƠNG THỊ MAI

TRƯƠNG THỊ BÍCH HUYỀN

NGUYỄN T  TUYẾT TRỌN

NGUYỄN THỊ DIỄM

BN THAI NGOÀI TC

NGUYỄN THỊ MAI

VÕ THỊ ĐIỆP

HỒ THỊ XUYẾN

ĐINH THỊ MỸ

NGUYỄN THỊ CẨM THU

NGUYỄN THỊ KIM CÚC

TRẦN THỊ TĨNH

HỌ VÀ TÊN

BN THAI NGOÀI TC

HỒNG THỊ KIM PHƯỢNG

VÕ THỊ RI

NGUYỄN THỊ THÀNH

NGUYỄN THỊ XUÂN

265

181

194

13070

13078

85

69

SHC

11347

12323

9237

262

21

13067

278

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

18

142

264

12061

PM

Ngày: 01/03/2010 

Ngày: 02/03/2010 

13069

13064

234



9 8 58 6023 UBT (P) 6cm

9 9 49 2012 UBT (P) 6cm/VMC

9 10 36 1021 UBT (P) 6cm/VMC

9 11 27 2002 UBT (P) 6cm

11 12 32 0010 UBT (T) 5cm

11 13 21 ĐT UBT (T) 8cm

11 14 30 1011 UBT (T) 6cm

11 15 23 1001 UBT (T) 5cm

4 0 0

7 1 45 1001 UBT 2 bên 6cm

7 2 33 0000 VS I + NXTC dưới niêm

7 3 26 0020 LNMTCBT(T) 7cm 

8 4 48 4014 NXTC 12tuần , dưới NM

8 5 42 ĐT UBT (T) 7cm

8 6 34 2002 UBT(P)/VMC Vỡ nang BT(P)

9 7 47 2002 UBT (P) 7cm

9 8 37 0000 LNMTCBT(P) 6cm 

9 9 35 3003 UBT (T) 7cm

9 10 22 ĐT UBT (P) 7cm

11 11 40 1001 UBT 2 bên 6cm

11 12 37 2002 UBT (P) 6cm

11 13 38 2002 UBT (P) 8cm

11 14 25 ĐT U bì BT (P) 7cm

4 0 0

7 1 60 1001 Sa Bàng quang

7 2 60 4014 Sa Bàng quang

7 3 34 1011 UBT (P) 7cm

MỔ CHƯƠNG TRÌNH NIỆU PHỤ KHOA

K.HOÀNG + ÁI KHANH

H.TUẤN + VÕ

H.TUẤN + VÕ

THU HÀ 2 + THU BA

THU HÀ 2 + THU BA

THĂNG.BM + T.NGỌC

MỔ CHƯƠNG TRÌNH NIỆU PHỤ KHOA

V.THÀNH + Q.NHẬT 

V.THÀNH + Q.NHẬT

CHƯƠNG + NGÂN + NG TÚ

CHƯƠNG + NGÂN 

TR.HẠNH + HỮU THỊNH

TR.HẠNH + HỮU THỊNH

B.MAI + THU

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN

HƯNG.TTĐT + NHỊNH.BM + V.HÙNG

HƯNG.TTĐT +  V.HÙNG

HƯNG.TTĐT + V.HÙNG

V.THÀNH  + TÂM.BM+ Q.NHẬT

M.LOAN + N.QUANG 

TR.THẢO + K.LIÊN

TR.THẢO + K.LIÊN

M.TUẤN.BM + NG THẢO

M.TUẤN.BM + NG THẢO

B.MAI + THU

M.LOAN + NHỊNH.BM + QUANG

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Treo BQ ngã Â Đ, Sửa HA

Treo BQ ngã Â Đ, Sửa HA

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt 2PP còn lại

NS bóc u, KTSD

TRẦN THỊ LỆ KHÁNH

PHẠM THỊ LÀNH

PHI THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ DUNG

PHAN HỒNG HUẾ

NGUYỄN THỊ DIỄM

TRẦN T TUYẾT TRANG

NGUYỄN T KIM PHƯƠNG

BN THAI NGOÀI TC

NGUYỄN THỊ NƯƠNG

PHẠM NGỌC HÂN

PHẠM THỊ ĐÀO

TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG

MAI THỊ THẢO

PHAN THỊ BÍCH

NGUYỄN T  MỸ LINH

BÙI NGỌC NHƯ THÙY

BN THAI NGOÀI TC

CAO THỊ  PHO

HỒ THỊ OANH

ĐINH THỊ THU HÀ

ĐOÀN THỊ  NHƯ TUYẾT

MAI THỊ CÚC

NGUYỄN T KIM DUNG

NGUYỄN THỊ NHỚ

NGUYỄN T  THU HỒNG

LÊ TRẦN DIỄM PHƯỢNG

336

340

178

127

160

162

173

159

133

182

246

196

11959

161

164

77

98

105

145

141

59

86

76

91

497

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 03/03/2010 

Ngày: 04/03/2010 



7 4 32 2002 UBT 2 bên 5cm

7 5 25 ĐT UBT (P) 5cm

8 6 53 4004 UBT (T) 5cm

8 7 35 2032 UBT (T) 7cm/VMC

8 8 25 0000 VS I

9 9 46 4004 UXTC  + UBT 5 cm

9 10 40 1011 UBT (P) 8cm/VMC 2 lần

9 11 32 3003 UBT (P) 6cm

11 12 44 1011 UXTC 10tuần , dưới NM

11 13 40 1001 NXTC 6cm

11 14 31 2012 U bì BT (P) 6cm

0 0

7 1 53 2002 UBT 2 bên 7cm

7 2 44 ĐT NXTC dưới niêm

7 3 27 0020 UBT (P) 8cm

8 4 53 5005 UBT (P) 5cm

8 5 29 0010 NXTC 12tuần 

8 6 35 0000 VS I

9 7 27 0000 VS I + UBT (P)

9 8 20 ĐT UBT (T) 5cm/VMC UBT

9 9 29 0000 LNMTC 2BT 5cm

9 10 21 ĐT UBT (P) 5cm

11 11 23 0000 LNMTCBT(P) 5cm + VS I

11 12 22 1001 UBT (P) 5cm

11 13 25 1011 UBT (P) 7cm

11 14 19 ĐT UBT (T) 7cm

BPNGA + LÊ DIỆP

BPNGA + LÊ DIỆP

M.TÂM + MỸ THANH

M.TÂM + MỸ THANH

NGỌC HẢI + TRINH

NGỌC HẢI + TRINH

D.MINH + PHẠM HẢI 

D.MINH + PHẠM HẢI 

K.HOÀNG + HIỀN .CĐT

K.HOÀNG + HIỀN .CĐT

THỌ + TRÍ 2

HUỲNH HẢI+ Đ.TRỌNG (S)+HẠNH3(C)

MỸ NHI + N.DIỆP + TÂM .BM

MỸ NHI + TÂM .BM

MỸ NHI +  TÂM .BM

NGỌC HẢI + NHỊNH.BM+ TRINH

BÁ + THỤC TRANG

XUÂN CẨM + N ĐIỆP1 + T.MAI

XUÂN CẨM + T.MAI

XUÂN CẨM + T.MAI

THỌ + Q.HƯƠNG + TRÍ 2

THỌ + Q.HƯƠNG 

K.HOÀNG + ÁI KHANH

K.HOÀNG + ÁI KHANH

BÁ + N.ĐIỆP2 + THỤC TRANG

BÁ + THỤC TRANG

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + Ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC , CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc NX, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN T  THÙY DƯƠNG

NGÔ THỊ ÁNH NGUYỆT

TRẦN THỊ LIÊN

TRẦN MỸ LINA

NGUYỄN T  MỸ TÂM

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN T  NGỌC HÀ

LÊ THỊ SÁU

LÊ THỊ KIM LOAN

NGUYỄN HOÀNG OANH

VÕ THỊ ÁNH NGỌC

NGUYỄN T  YẾN DUYÊN

THIỀU KIM CHỌN

BN THAI NGOÀI TC

HUỲNH THỊ LỘC

LÊ THỊ KIM CHI

BÙI THỊ THANH LOAN

NGUYỄN T  BÍCH LOAN

NGUYỄN T TRANG NHUNG

NGUYỄN THỊ THÚY

HOÀNG THỊ KIM LIÊN

LÊ THỊ DẦN

NGUYỄN T  NGỌC NGA

LÊ THỊ THÚY

KHỔNG THỊ THIỂN

NGUYỄN THỊ HOÀNG

186

249

216

518

261

12106

211

515

190

223

224

208

252

146

138

244

179

1170

152

225

245

143

191

189

160

Thứ: SÁU 
Ngày: 05/03/2010 



Ngày 25 tháng 2 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


